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 Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày 

thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách 

(06/9/1997 - 06/9/2022); Quyết định số 157/QĐ-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành 

tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người 

nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022) (đợt thi đua cao điểm) và 

các văn bản có liên quan, Bộ Tư pháp hướng dẫn các Bộ, ngành, các cơ quan có liên 

quan, các địa phương tổ chức tổng kết, xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành 

tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người 

nghèo và đối tượng chính sách và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công 

tác trợ giúp pháp lý từ năm 2017 - 2022, cụ thể như sau: 

A. HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM 

I. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TRIỂN KHAI TỔNG KẾT 

Để đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, các đơn vị tổ chức đánh giá, 

tổng kết kết quả thực hiện đợt thi đua cao điểm, kết quả hưởng ứng phong trào thi 

đua bằng văn bản và gửi báo cáo kết quả thực hiện (có đề cương Báo cáo gửi kèm) 

về Bộ Tư pháp (qua Cục Trợ giúp pháp lý) trước ngày 30/7/2022, đồng thời gửi 

file điện tử (bản .doc/.docx) đến địa chỉ email: hienbtt@moj.gov.vn để tổng hợp. 

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo hưởng ứng, quán triệt, tổ chức triển 

khai, tuyên truyền về đợt thi đua cao điểm; 

2. Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, tiêu chí của đợt thi đua cao điểm 

thông qua các hoạt động cụ thể của đơn vị, gắn với việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 

đã đề ra;  
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3. Đánh giá tác động và kết quả thực hiện đợt thi đua cao điểm đối với công tác 

trợ giúp pháp lý trong việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ 

chính trị được giao trong năm, gắn với triển khai các phong trào thi đua khác đã được 

Bộ, ngành Tư pháp, địa phương phát động tổ chức thực hiện trong năm 2022; 

4. Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học 

kinh nghiệm trong triển khai thực hiện đợt thi đua, hưởng ứng phong trào thi đua; 

5. Thực hiện bình xét, biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề 

nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá 

nhân tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm. 

B. HÌNH THỨC, THẨM QUYỀN, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN KHEN 

THƯỞNG 

I. KHEN THƯỞNG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM 

1. Đối tượng 

Tập thể là Cục Trợ giúp pháp lý, đơn vị thuộc Cục Trợ giúp pháp lý, Sở Tư 

pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (Trung tâm); cá nhân thuộc Cục Trợ giúp pháp lý, thuộc Trung tâm lập thành 

tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm. 

2. Hình thức, thẩm quyền khen thưởng 

- Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền; tổ chức lựa chọn 

tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong số những tập thể, cá 

nhân đạt tiêu chuẩn tại tiểu mục 3 mục I phần B Công văn này để đề nghị Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen (nếu có). 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong đợt thi đua cao điểm theo đề nghị của Cục trưởng 

Cục Trợ giúp pháp lý, các địa phương và Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành    

Tư pháp. 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” 

3.1. Đối với tập thể 

a) “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho tập thể là Cục 

Trợ giúp pháp lý và các đơn vị thuộc Cục Trợ giúp pháp lý đạt các tiêu chuẩn, điều 

kiện sau: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu thi đua được giao trong 6 

tháng đầu năm 2022; 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo quản lý, chỉ đạo, điều 

hành về trợ giúp pháp lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; 
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- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tệ nạn xã hội 

khác; đơn vị không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong 06 

tháng đầu năm 2022.  

 b) “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho tập thể là      

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt các tiêu chuẩn, điều 

kiện sau: 

- Chỉ đạo tổ chức tốt phong trào thi đua;  

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo quản lý, chỉ đạo, điều hành về trợ 

giúp pháp lý tại địa phương theo nội dung mục 1 phần III Quyết định số 157/QĐ-

BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thực hiện tốt vai trò của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng ở địa phương theo Quyết định số 291/QĐ-HĐPH ngày 

28/2/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố 

tụng ở Trung ương ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng năm 2022; 

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tệ nạn xã hội 

khác; đơn vị không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong 06 

tháng đầu năm 2022.  

 c) “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho tập thể là 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

 - Có 100% Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đạt chỉ tiêu vụ việc tham 

gia tố tụng từ mức khá trở lên trong 06 tháng đầu năm 2022, ưu tiên những tập thể 

có nhiều vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công, hiệu quả.  

 - Có 100% vụ việc trợ giúp pháp lý được thẩm định, đánh giá đạt chất lượng 

trợ giúp pháp lý, không có khiếu nại, tố cáo về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thực hiện và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu của Bộ Tư pháp 

(Cục Trợ giúp pháp lý) và các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý. 

 - Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tệ nạn xã hội 

khác; đơn vị không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong 06 

tháng đầu năm 2022. 

 3.2. Đối với cá nhân  

a) “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho cá nhân thuộc 

Cục Trợ giúp pháp lý đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
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-  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ tiêu thi đua thuộc nội dung theo quy định 

tại Phần III Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ 

niệm 25 năm Ngày thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối 

tượng chính sách (06/9/1997-06/9/2022) ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-

BTP ngày 8/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp khi được phân công; 

- Có tinh thần trách nhiệm cao; chủ động, sáng tạo, gương mẫu, đi đầu trong 

việc thực hiện nhiệm vụ; 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không bị kỷ luật từ hình thức khiển 

trách trở lên trong 06 tháng đầu năm 2022. 

 b) “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho cá nhân là các 

Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Đã hoàn thành từ 18 vụ việc tham gia tố tụng trở lên, trong đó có 06 vụ việc 

thành công, hiệu quả trở lên trong 06 tháng đầu năm 2022 trong đó ưu tiên những 

vụ việc mà kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý thành công, hiệu quả nổi bật. 

- Chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng đạt mức khá trở lên trong 6 tháng đầu     

năm 2022. 

- Có 100% vụ việc trợ giúp pháp lý được thẩm định, đánh giá đạt chất lượng 

trợ giúp pháp lý, không có khiếu nại, tố cáo về chất lượng vụ việc. 

- Có tinh thần trách nhiệm cao; chủ động, sáng tạo, gương mẫu, đi đầu trong 

việc thực hiện nhiệm vụ. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không bị kỷ luật từ hình thức khiển 

trách trở lên trong 06 tháng đầu năm 2022. 

c) “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho cá nhân là Lãnh 

đạo Trung tâm đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Đáp ứng tiêu chuẩn “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng 

cho cá nhân là các Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ Lãnh đạo Trung tâm, quản lý, chỉ đạo và điều hành 

Trung tâm trong 06 tháng đầu năm 2022. 

4. Dự kiến số lượng đề nghị khen thưởng 

Số lượng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” dự kiến xét tặng cho từ 15 

- 20 tập thể; 25 - 30 cá nhân khi đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm 

lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý 

cho người nghèo và đối tượng chính sách. 
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Kết thúc đợt thi đua cao điểm, trên cơ sở đề xuất của địa phương và chỉ tiêu 

khen thưởng, Bộ Tư pháp tiến hành tổng kết, bình xét, lựa chọn các tập thể và cá 

nhân để trình Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp xem xét, đề xuất Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng theo thẩm quyền.  

II. KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ NHIỀU THÀNH 

TÍCH TRONG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TỪ NĂM 2017 - 2022 

1. Đối tượng 

Tập thể là các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ, ban ngành khác 

liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý; các cơ quan tiến hành tố tụng; Sở Tư pháp 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, cá 

nhân thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý và cá 

nhân của các đơn vị nói trên đã có thành tích, đóng góp cho công tác trợ giúp pháp 

lý từ năm 2017 - 2022. 

2. Hình thức, thẩm quyền khen thưởng 

- Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp trong công tác trợ giúp pháp lý trong thời 

gian từ 2017 - 2022;  

+ Lựa chọn các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ, ban ngành 

khác liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý, các cơ quan tiến hành tố tụng ở 

Trung ương, Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Luật sư thực hiện 

trợ giúp pháp lý và cá nhân tiêu biểu xuất sắc của các đơn vị nói trên để đề nghị Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen (nếu có).  

+ Lựa chọn các tập thể là cơ quan tiến hành tố tụng địa phương, Sở Tư pháp, 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; cá nhân thuộc cơ quan tiến hành tố tụng địa 

phương, Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý; Luật sư thực hiện trợ giúp pháp 

lý tiêu biểu xuất sắc để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen 

(nếu có). 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với tập thể, cá nhân có nhiều 

thành tích đóng góp nhất cho công tác trợ giúp pháp lý trong thời gian từ năm 2017 

đến 2022 theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, các địa phương và 

Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp. 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” 

3.1. Đối với tập thể  

a) “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho tập thể là đơn vị 

thuộc Bộ Tư pháp; các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương; các Bộ, ban, 

ngành khác có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý có nhiều thành tích xuất 
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sắc, có nhiều đóng góp cho công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2022 đạt các 

tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện 

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành hoặc phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng từ năm 2017 – 2022. 

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đơn vị không 

có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

b) “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho tập thể Sở Tư 

pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều thành tích xuất sắc có 

đóng góp nổi bật cho công tác trợ giúp pháp lý và đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo quản lý, chỉ đạo, điều hành về trợ 

giúp pháp lý tại địa phương theo nội dung mục 1 phần III Quyết định số 157/QĐ-

BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Quan tâm chỉ đạo, khắc phục 

khó khăn để công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương đạt hiệu quả cao nhất trong 

điều kiện dịch bệnh Covid-19 năm 2021, 2022. 

- Quan tâm kiện toàn tổ chức cán bộ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để công 

tác trợ giúp pháp lý tại địa phương hoạt động hiệu quả; 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu thi đua được giao trong giai 

đoạn 2017 - 2022. Kết quả thi đua, xếp hạng Sở Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp 

pháp lý hàng năm đạt từ 14 điểm trở lên; 

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đơn vị không 

có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

c) “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho tập thể là Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều 

thành tích xuất sắc có đóng góp nổi bật cho công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 

2017 – 2022 đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ 

giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025; nỗ lực vượt khó trong điều kiện dịch bệnh 

Covid-19 năm 2021, 2022. 

- 100% trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham 

gia tố tụng trong 03 năm gần nhất; có nhiều vụ việc tham gia tố tụng thành công, 

hiệu quả; 

- Có 100% vụ việc trợ giúp pháp lý được thẩm định, đánh giá đạt chất lượng 

trợ giúp pháp lý, không có khiếu nại, tố cáo về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 
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- Có nhiều sáng tạo trong công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý, hoàn 

thành việc  cập nhật, sử dụng Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp 

pháp lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đơn vị không 

có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

3.2. Đối với cá nhân  

a) “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho cá nhân thuộc 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố có nhiều thành tích xuất 

sắc có đóng góp nổi bật cho công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2022 đạt 

các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Tham gia công tác trợ giúp pháp lý từ 05 năm trở lên. 

- Đạt chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng trong giai đoạn 2017 – 2022, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2017 – 2022. 

- Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm 

vụ; xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, vững mạnh; thực hiện và phối hợp thực hiện 

tốt các nhiệm vụ, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước (Cục Trợ giúp pháp lý, Sở 

Tư pháp) trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; có nhiều đóng góp cho công tác trợ giúp 

pháp lý.  

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không bị kỷ luật từ hình thức khiển 

trách trở lên.   

Đối với Lãnh đạo trung tâm ngoài các tiêu chí này, phải thực hiện tốt chỉ 

nhiệm vụ quản lý, đạo và điều hành Trung tâm trong giai đoạn 2017 - 2022.  

b) “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho cá nhân là các 

Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý đạt các 

tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Có thâm niên tham gia vào công tác trợ giúp pháp lý từ 05 năm trở lên. 

- Đã hoàn thành ít nhất 15 vụ việc trợ giúp pháp lý theo hình thức tham gia tố 

tụng, trong đó có 03 vụ việc thành công, hiệu quả trở lên. 

- Có tinh thần trách nhiệm cao; chủ động, sáng tạo, gương mẫu, đi đầu trong 

việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không bị kỷ luật từ hình thức khiển 

trách trở lên 
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c) “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho cá nhân thuộc 

Cục Trợ giúp pháp lý, cá nhân thuộc Bộ ngành có liên quan, cá nhân khác có đóng 

góp nổi bật cho công tác trợ giúp pháp lý khi đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Có giải pháp, cách làm hay, sáng tạo mang lại kết quả cao trong hoạt động 

trợ giúp pháp lý (trong xây dựng, triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 

2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành hoặc phối hợp trợ giúp 

pháp lý trong hoạt động tố tụng); 

- Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong hoạt động trợ giúp pháp lý; 

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong công việc; 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao; 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không bị kỷ luật từ hình thức khiển 

trách trở lên. 

4. Dự kiến số lượng đề nghị khen thưởng 

- Số lượng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp dự kiến xét tặng cho từ 10 - 

15 tập thể; 15 - 20 cá nhân có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý từ năm 

2017 - 2022. 

- Số lượng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do cơ quan có thẩm quyền khen 

thưởng quy định. 

C. HỒ SƠ, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG 

1. Hồ sơ khen thưởng  

1.1. Đối với “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho các 

tập thể, cá nhân được lập thành 01 bộ (bản chính) gồm: 

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm theo danh sách các tập thể, cá nhân đề 

nghị khen thưởng theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BTP 

ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 

trong ngành Tư pháp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 05/2018/TT-BTP). 

b) Biên bản họp bình xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng 

cơ sở theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BTP;  

c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu số 06 

ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BTP có xác nhận, ký tên, đóng dấu theo 

quy định (Nội dung báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân phải nêu được kết quả nổi 

bật theo sát các điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng, đồng thời nêu rõ các hình thức 

khen thưởng đã được ghi nhận trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý (nếu có)). 
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1.2. Hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo 

quy định hiện hành. 

2. Căn cứ hướng dẫn này, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc 

làm đầu mối tổng hợp hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Tư pháp 

khen thưởng (nếu có). Hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp gửi về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) trước ngày 30 tháng 7 năm 2022 

(theo dấu bưu điện đến) để kịp tổng hợp, xem xét và làm các thủ tục khen thưởng 

theo đúng quy định. Quá thời hạn nêu trên, nếu địa phương không có đề nghị khen 

thưởng hoặc hồ sơ gửi về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) không đầy đủ thì coi 

như địa phương không đề xuất khen thưởng.  

3. Mỗi địa phương đề xuất khen thưởng tối đa không quá 01 tập thể hoặc 01 cá 

nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp của đợt thi đua cao điểm lập 

thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý và 

khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác trợ giúp 

pháp lý từ năm 2017 - 2022 (nếu có). Trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng 

và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật cho công tác trợ giúp 

pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý phối hợp với Vụ Thi đua – Khen thưởng lựa chọn đề 

nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen 

thưởng. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Cục Trợ giúp pháp lý qua số điện 

thoại 04.62739641 để được hướng dẫn, giải đáp./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc 

TW (để chỉ đạo thực hiện); 

- Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực 

thuộc TW (để chỉ đạo thực hiện); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Các Bộ, ngành có liên quan; 

- Cục TGPL, các đơn vị thuộc Bộ Tư 

pháp (để phối hợp, thực hiện); 

- Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/thành 

phố trực thuộc TW (để thực hiện); 

- Lưu: VT, Vụ TĐKT (VP). 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 
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